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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-BVHTTDL ngày      tháng      năm 2020  

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

Tên dự án, dự thảo: Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh biểu 

diễn nghệ thuật; tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ 

ràng và cụ thể không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

b) Có chính xác và thống 

nhất với các văn bản quy 

phạm pháp luật có quy định 

về thủ tục hành chính này 

không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ 

ràng và cụ thể về các bước 

thực hiện không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

b) Có được quy định hợp lý 

giữa các bước thực hiện để 

tạo thuận lợi, tiết kiệm chi 

phí cho cơ quan nhà nước, 

cá nhân, tổ chức khi thực 

hiện? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

c) Có được quy định, phân 

định rõ trách nhiệm và nội 

dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

d) Có áp dụng cơ chế liên 

thông không? 

Có    Không  

e) Có quy định việc kiểm 

tra, đánh giá, xác minh thực 

tế của cơ quan nhà nước 

không? 

Có    Không    Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định:  

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế: Có    Không  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: - Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có    Không  



Trực tiếp    Bưu điện    

Mạng  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp    Bưu điện  

Mạng  

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho 

cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

 Có    Không  

4. Hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh cung cấp thông 

tin về doanh nghiệp và 

người điều hành (theo Mẫu 

số 01 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định này); 

- Văn bản khác trong 

trường hợp cần chứng minh 

không vi phạm quy định 

của pháp luật. 

Lý do quy định: Thực hiện quy định về điều kiện được cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh biểu diễn nghệ thuật; tổ chức 

cuộc thi người đẹp, người mẫu 

Các thành phần hồ sơ nêu 

trên có bao gồm đầy đủ các 

giấy tờ, tài liệu để chứng 

minh việc đáp ứng yêu cầu, 

điều kiện thực hiện TTHC 

không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

 

Số lượng bộ hồ sơ: 01  

5. Thời hạn giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? Có    Không  

- Thời hạn: 05 ngày làm việc 

6. Cơ quan thực hiện 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không? 

 Có    Không  

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền 

cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không? 

 Có    Không  

7. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: 

- Tổ chức: Trong nước    Nước 

ngoài  

Mô tả rõ:  

- Cá nhân: Trong nước    Nước 

ngoài  

Mô tả rõ:  

b) Phạm vi áp dụng: 

- Lý do quy định: Thực hiện quy định về điều kiện được 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh biểu diễn 

nghệ thuật; tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu 

+ Về đối tượng: Tổ chức, cá nhân trong nước và cá nhân 

nước ngoài. 

+ Về phạm vi: Thực hiện phân cấp quản lý 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số 

đối tượng thực hiện được hưởng lợi không? 



- Toàn quốc    Vùng    Địa 

phương  

- Nông thôn    Đô thị    Miền 

núi  

Biên giới, hải đảo  

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực 

hiện/1 năm: 300 (năm đầu tiên), 30 

(trung bình mỗi năm tiếp theo) 

 Có    Không  

Nêu rõ lý do: 

 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, lệ phí 

không? 

- Phí: Không    Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do:  

 

- Lệ phí: Không    Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do:  

 

- Mức phí, lệ phí: 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):  

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):  

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không: Có    Không  

Lý do: 

- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo  

+ Văn bản khác  

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do:  

b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ 

chức có các chi trả nào khác? 

Không    Có  

- Nội dung chi trả:  

Lý do chi trả: 

- Mức chi trả:  

Mức chi trả này có phù hợp không: Có    Không  

Lý do:  

c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: 

10.000 đ/01 hồ sơ. 

Mức chi phí này có phù hợp không: Có    Không  

Lý do:  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có    Không  

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn    Tờ khai  

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:

 ........................................................................................  



a) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh biểu diễn nghệ 

thuật; tổ chức cuộc thi người đẹp, 

người mẫu 

Có quy định việc xác nhận tại đơn, 

tờ khai không? 

Có    Không  

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước 

hay người có thẩm quyền và nội 

dung xác nhận không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp 

trong mẫu đơn, tờ khai: 

- Nhóm thông tin về doanh nghiệp 

- Nhóm thông tin về người điều hành 

 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định yêu cầu, 

điều kiện không? 

Không    Có  

Yêu cầu, điều kiện:  

1. Doanh nghiệp được thành 

lập theo quy định của pháp 

luật. 

2. Có người điều hành chịu 

trách nhiệm trước doanh 

nghiệp về nội dung hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật; tổ chức 

cuộc thi người đẹp, người 

mẫu và phải tốt nghiệp một 

chuyên ngành thuộc ngành 

đào tạo về nghệ thuật biểu 

diễn.  

 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan 

nhà nước  

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)  

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, 

quốc tế  

+ Hạn chế một số đối tượng  

+ Khác  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo  

+ Văn bản QPPL khác  

11. Kết quả 

 
 

Giấy chứng nhận 

 
 

- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực: Có    Không  

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Giấy chứng nhận được cấp 01 lần. 

- Phạm vi có giá trị hiệu lực: Toàn quốc    Địa phương  

- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực: Có    

Không  

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả: Có    Không  

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức: Có    

Không  



12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không 

phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không? 

a) Với văn bản của 

cơ quan cấp trên 

- Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:  

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại 

dự án, dự thảo: 

b) Với văn bản của 

cơ quan khác 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành: 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại 

dự án, dự thảo: 

c) Với Điều ước 

quốc tế mà Việt 

Nam gia nhập, ký 

kết 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:  

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại 

dự án, dự thảo: 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Mai Việt Dũng 

Điện thoại cố định: 02438455348/505; Di động: 0986862981; E-mail: giahungsth@gmail.com 



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích 

thương mại 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ 

ràng và cụ thể không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

b) Có chính xác và thống 

nhất với các văn bản quy 

phạm pháp luật có quy 

định về thủ tục hành chính 

này không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ 

ràng và cụ thể về các bước 

thực hiện không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

b) Có được quy định hợp 

lý giữa các bước thực hiện 

để tạo thuận lợi, tiết kiệm 

chi phí cho cơ quan nhà 

nước, cá nhân, tổ chức khi 

thực hiện? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

c) Có được quy định, phân 

định rõ trách nhiệm và nội 

dung công việc của cơ 

quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

d) Có áp dụng cơ chế liên 

thông không? 

Có    Không  

e) Có quy định việc kiểm 

tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà 

nước không? 

Có    Không    Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định:  

- Căn cứ quy định:  

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế: Có    Không  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp    Bưu điện    

Mạng  

b) Nhận kết quả: 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có    Không  

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí 

cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

 Có    Không  



Trực tiếp    Bưu điện  

Mạng  

4. Hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật (theo 

Mẫu số 04 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định 

này);  

- Văn bản khác trong 

trường hợp cần chứng 

minh hoạt động tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật 

không trái quy định pháp 

luật. 

- Nêu rõ lý do quy định: Để thực hiện tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật nhằm mục đích thương mại. 

  

Các thành phần hồ sơ nêu 

trên có bao gồm đầy đủ 

các giấy tờ, tài liệu để 

chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực 

hiện TTHC không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

 

Số lượng bộ hồ sơ: 01  

5. Thời hạn giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? Có    Không  

- Thời hạn: 15 ngày/ ngày làm việc 

6. Cơ quan thực hiện 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không? 

 Có    Không  

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền 

cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không? 

 Có    Không  

7. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: 

- Tổ chức: Trong nước    Nước 

ngoài  

Mô tả rõ:  

- Cá nhân: Trong nước    Nước 

ngoài  

Mô tả rõ:  

b) Phạm vi áp dụng: 

- Lý do quy định: Để thực hiện tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật nhằm mục đích thương mại. 

+ Về đối tượng: Tổ chức trong nước 

+ Về phạm vi: Địa phương nơi tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật nhằm mục đích thương mại. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số 

đối tượng thực hiện được hưởng lợi không? 

 Có    Không  

Nêu rõ lý do: 



- Toàn quốc    Vùng    Địa 

phương  

- Nông thôn    Đô thị    Miền 

núi  

Biên giới, hải đảo  

c) Dự kiến số lượng đối tượng 

thực hiện/1 năm: 1.700 

 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, lệ 

phí không? 

- Phí: Không    Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do:  

 

- Lệ phí: Không    Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do:  

 

- Mức phí, lệ phí: 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):  

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):  

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không: Có    Không  

Lý do: 

- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo  

+ Văn bản khác  

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do:  

b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ 

chức có các chi trả nào khác? 

Không    Có  

- Nội dung chi trả:  

Lý do chi trả: 

- Mức chi trả:  

Mức chi trả này có phù hợp không: Có    Không  

Lý do:  

c) Dự kiến chi phí tuân thủ 

TTHC: 10.000 đ/hồ sơ 

Mức chi phí này có phù hợp không: Có    Không  

Lý do:  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

TTHC có quy định về mẫu đơn, 

tờ khai không? 

Có    Không  

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn    Tờ khai  

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:

 .....................................................................................  

a) Tên mẫu đơn, tờ khai: Văn bản 

đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật. 

Có quy định việc xác nhận tại 

đơn, tờ khai không? 

Có    Không  

- Có quy định rõ cơ quan nhà 

nước hay người có thẩm quyền và 

nội dung xác nhận không? 

Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp 

trong mẫu đơn, tờ khai: 

- Nhóm thông tin về tổ chức tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 

- Nhóm thông tin về hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật. 

- Nhóm thông tin về trách nhiệm của tổ chức tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật. 

 



Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định yêu cầu, 

điều kiện không? 

Không    Có  

Yêu cầu, điều kiện: 

1. Doanh nghiệp được cơ 

quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh biểu diễn nghệ thuật, 

tổ chức thi người đẹp, người 

mẫu không trong thời gian 

bị tạm đình chỉ. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập 

về nghệ thuật; đơn vị nghệ 

thuật, đoàn văn công thuộc 

lực lượng vũ trang và tổ 

chức khác có chức năng 

biểu diễn nghệ thuật được 

thành lập và hoạt động theo 

quyết định của cơ quan nhà 

nước; tổ chức chính trị - xã 

hội; tổ chức chính trị - xã hội 

- nghề nghiệp trong trường 

hợp tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật nhằm mục đích thương 

mại. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác  

Nêu rõ: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan 

nhà nước  

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)  

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong 

nước, quốc tế  

+ Hạn chế một số đối tượng  

Nêu rõ: Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại phải liên kết 

tổ chức đủ điều kiện 

+ Khác  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo  

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

11. Kết quả 

 
 

Văn bản chấp thuận 

 
 

- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực: Có    Không  

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…………. tháng/ năm. 

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Theo đề nghị biểu diễn nghệ thuật. 

- Phạm vi có giá trị hiệu lực: Toàn quốc    Địa phương  

Lý do: Thực hiện theo quản lý của cơ quan có thẩm quyền tại địa 

phương. 

- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực: Có    

Không  

Lý do: Có thể đăng ký thay đổi nội dung biểu diễn nghệ thuật. 

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả: Có    Không  

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức: Có    

Không  

12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc 

không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không? 



a) Với văn bản 

của cơ quan cấp 

trên 

- Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:  

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như 

tại dự án, dự thảo: 

b) Với văn bản 

của cơ quan khác 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành: 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như 

tại dự án, dự thảo: 

c) Với Điều ước 

quốc tế mà Việt 

Nam gia nhập, ký 

kết 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:  

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như 

tại dự án, dự thảo: 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Mai Việt Dũng 

Điện thoại cố định: 02438455348/505; Di động: 0986862981; E-mail: 

giahungsth@gmail.com 
 



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: Tổ chức cuộc thi, liên hoan loại hình nghệ thuật 

biểu diễn 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ 

ràng và cụ thể không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

b) Có chính xác và thống 

nhất với các văn bản quy 

phạm pháp luật có quy 

định về thủ tục hành chính 

này không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ 

ràng và cụ thể về các bước 

thực hiện không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

b) Có được quy định hợp 

lý giữa các bước thực hiện 

để tạo thuận lợi, tiết kiệm 

chi phí cho cơ quan nhà 

nước, cá nhân, tổ chức khi 

thực hiện? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

c) Có được quy định, phân 

định rõ trách nhiệm và nội 

dung công việc của cơ 

quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

d) Có áp dụng cơ chế liên 

thông không? 

Có    Không  

e) Có quy định việc kiểm 

tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà 

nước không? 

Có    Không    Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định:  

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế: Có    Không  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp    Bưu điện    

Mạng  

b) Nhận kết quả: 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có    Không  

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí 

cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

 Có    Không  



Trực tiếp    Bưu điện  

Mạng  

4. Hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị tổ chức 

cuộc thi, liên hoan loại 

hình nghệ thuật biểu diễn 

(theo Mẫu số 06 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo 

Nghị định này); 

- Đề án tổ chức cuộc thi, 

liên hoan;  

- Văn bản khác trong 

trường hợp cần chứng 

minh hoạt động tổ chức 

cuộc thi, liên hoan không 

trái quy định pháp luật. 

- Nêu rõ lý do quy định: Để tổ chức cuộc thi, liên hoan loại hình 

nghệ thuật biểu diễn 

  

Các thành phần hồ sơ nêu 

trên có bao gồm đầy đủ 

các giấy tờ, tài liệu để 

chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực 

hiện TTHC không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

 

Số lượng bộ hồ sơ: 01  

5. Thời hạn giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? Có    Không  

- Thời hạn: 90 ngày/ ngày làm việc 

6. Cơ quan thực hiện 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không? 

 Có    Không  

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền 

cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không? 

 Có    Không  

7. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: 

- Tổ chức: Trong nước    Nước 

ngoài  

Mô tả rõ:  

- Cá nhân: Trong nước    Nước 

ngoài  

Mô tả rõ:  

- Lý do quy định: Để tổ chức cuộc thi, liên hoan loại hình 

nghệ thuật biểu diễn 

+ Về đối tượng: Tổ chức trong nước. 

+ Về phạm vi: Toàn quốc và địa phương 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số 

đối tượng thực hiện được hưởng lợi không? 

 Có    Không  



b) Phạm vi áp dụng: 

- Toàn quốc    Vùng    Địa 

phương  

- Nông thôn    Đô thị    Miền 

núi  

Biên giới, hải đảo  

c) Dự kiến số lượng đối tượng 

thực hiện/1 năm: 30 

Nêu rõ lý do: 

 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, lệ 

phí không? 

- Phí: Không    Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do:  

 

- Lệ phí: Không    Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do:  

 

- Mức phí, lệ phí: 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):  

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):  

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không: Có    Không  

Lý do: 

- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo  

+ Văn bản khác  

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do:  

b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ 

chức có các chi trả nào khác? 

Không    Có  

- Nội dung chi trả:  

Lý do chi trả: 

- Mức chi trả:  

Mức chi trả này có phù hợp không: Có    Không  

Lý do:  

c) Dự kiến chi phí tuân thủ 

TTHC: 50.000 đ/hồ sơ 

Mức chi phí này có phù hợp không: Có    Không  

Lý do:  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

TTHC có quy định về mẫu đơn, 

tờ khai không? 

Có    Không  

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn    Tờ khai  

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:

 .....................................................................................  

a) Tên mẫu đơn, tờ khai: Văn bản 

đề nghị tổ chức cuộc thi, liên 

hoan loại hình nghệ thuật biểu 

diễn. 

Có quy định việc xác nhận tại 

đơn, tờ khai không? 

Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp 

trong mẫu đơn, tờ khai: 

- Nhóm thông tin về tổ chức tổ chức cuộc thi, liên hoan 

loại hình nghệ thuật biểu diễn. 

- Nhóm thông tin về hoạt động tổ chức cuộc thi, liên hoan 

loại hình nghệ thuật biểu diễn. 



Có    Không  

- Có quy định rõ cơ quan nhà 

nước hay người có thẩm quyền và 

nội dung xác nhận không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

- Nhóm thông tin về trách nhiệm của tổ chức tổ chức 

cuộc thi, liên hoan loại hình nghệ thuật biểu diễn. 

 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định yêu cầu, 

điều kiện không? 

Không    Có  

Yêu cầu, điều kiện: 

1. Bộ, cơ quan, ban, ngành, 

tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức kinh tế ở 

Trung ương (sau đây gọi 

chung là tổ chức ở Trung 

ương) tổ chức cuộc thi, liên 

hoan loại hình nghệ thuật 

biểu diễn trong phạm vi nội 

bộ hoặc từ hai tổ chức ở 

Trung ương trở lên. 

2. Hội chuyên ngành về 

nghệ thuật biểu diễn ở 

Trung ương tổ chức cuộc 

thi, liên hoan loại hình nghệ 

thuật biểu diễn có quy mô từ 

hai đơn vị hành chính cấp 

tỉnh trở lên, cấp quốc gia và 

quốc tế. 

3. Hội chuyên ngành về 

nghệ thuật biểu diễn ở địa 

phương tổ chức cuộc thi, 

liên hoan loại hình nghệ 

thuật biểu diễn có quy mô 

trong phạm vi địa phương. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan 

nhà nước  

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)  

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong 

nước, quốc tế  

Nêu rõ: Tổ chức ở Trung ương và tổ chức ở địa phương 

+ Hạn chế một số đối tượng  

+ Khác  

Nêu rõ: 

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo  

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

11. Kết quả 



 
 

Văn bản chấp thuận 

 
 

- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực: Có    Không  

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…………. tháng/ năm. 

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Thực hiện trong phạm vi thời gian tổ 

chức cuộc thi, liên hoan 

- Phạm vi có giá trị hiệu lực: Toàn quốc    Địa phương  

Lý do:  

- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực: Có    

Không  

Lý do: Đăng ký thay đổi nội dung đề án tổ chức 

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả: Có    Không  

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức: Có    

Không  

12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc 

không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không? 

a) Với văn bản 

của cơ quan cấp 

trên 

- Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:  

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như 

tại dự án, dự thảo: 

b) Với văn bản 

của cơ quan khác 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành: 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như 

tại dự án, dự thảo: 

c) Với Điều ước 

quốc tế mà Việt 

Nam gia nhập, ký 

kết 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:  

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như 

tại dự án, dự thảo: 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Mai Việt Dũng 

Điện thoại cố định: 02438455348/505; Di động: 0986862981; E-mail: 

giahungsth@gmail.com 
 



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4: Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ 

ràng và cụ thể không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

b) Có chính xác và thống 

nhất với các văn bản quy 

phạm pháp luật có quy 

định về thủ tục hành chính 

này không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ 

ràng và cụ thể về các bước 

thực hiện không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

b) Có được quy định hợp 

lý giữa các bước thực hiện 

để tạo thuận lợi, tiết kiệm 

chi phí cho cơ quan nhà 

nước, cá nhân, tổ chức khi 

thực hiện? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

c) Có được quy định, phân 

định rõ trách nhiệm và nội 

dung công việc của cơ 

quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

d) Có áp dụng cơ chế liên 

thông không? 

Có    Không  

e) Có quy định việc kiểm 

tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà 

nước không? 

Có    Không    Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định:  

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

- Các biện pháp có thể thay thế: Có    Không  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp    Bưu điện    

Mạng  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp    Bưu điện  

Mạng  

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có    Không  

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí 

cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

 Có    Không  



4. Hồ sơ 

Tên thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị chấp 

thuận địa điểm tổ chức 

cuộc thi người đẹp, người 

mẫu (theo Mẫu số 08 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này); 

- Đề án tổ chức cuộc thi;  

- Văn bản khác trong 

trường hợp cần chứng 

minh hoạt động tổ chức 

cuộc thi không trái quy 

định pháp luật. 

- Nêu rõ lý do quy định: Để tổ chức cuộc thi người đẹp, người 

mẫu. 

  

Các thành phần hồ sơ nêu 

trên có bao gồm đầy đủ 

các giấy tờ, tài liệu để 

chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực 

hiện TTHC không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

 

Số lượng bộ hồ sơ: 01  

5. Thời hạn giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? Có    Không  

- Thời hạn: 30 ngày/ ngày làm việc 

6. Cơ quan thực hiện 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không? 

 Có    Không  

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền 

cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không? 

 Có    Không  

7. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: 

- Tổ chức: Trong nước    Nước 

ngoài  

Mô tả rõ:  

- Cá nhân: Trong nước    Nước 

ngoài  

Mô tả rõ:  

b) Phạm vi áp dụng: 

- Toàn quốc    Vùng    Địa 

phương  

- Lý do quy định: Để tổ chức cuộc thi người đẹp, người 

mẫu. 

+ Về đối tượng: Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện 

trong nước. 

+ Về phạm vi: Toàn quốc và địa phương. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số 

đối tượng thực hiện được hưởng lợi không? 

 Có    Không  

Nêu rõ lý do: 

 



- Nông thôn    Đô thị    Miền 

núi  

Biên giới, hải đảo  

c) Dự kiến số lượng đối tượng 

thực hiện/1 năm: 10 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, lệ 

phí không? 

- Phí: Không    Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do:  

 

- Lệ phí: Không    Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do:  

 

- Mức phí, lệ phí: 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):  

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):  

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không: Có    Không  

Lý do: 

- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo  

+ Văn bản khác  

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do:  

b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ 

chức có các chi trả nào khác? 

Không    Có  

- Nội dung chi trả:  

Lý do chi trả: 

- Mức chi trả:  

Mức chi trả này có phù hợp không: Có    Không  

Lý do:  

c) Dự kiến chi phí tuân thủ 

TTHC: 50.000 đ/hồ sơ 

Mức chi phí này có phù hợp không: Có    Không  

Lý do:  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

TTHC có quy định về mẫu đơn, 

tờ khai không? 

Có    Không  

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn    Tờ khai  

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:

 .....................................................................................  

a) Tên mẫu đơn, tờ khai: Văn bản 

đề nghị chấp thuận địa điểm tổ 

chức cuộc thi người đẹp, người 

mẫu 

Có quy định việc xác nhận tại 

đơn, tờ khai không? 

Có    Không  

Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp 

trong mẫu đơn, tờ khai: 

- Nhóm thông tin về tổ chức tổ chức cuộc thi người đẹp, 

người mẫu. 

- Nhóm thông tin về hoạt động tổ chức cuộc thi người 

đẹp, người mẫu. 

- Nhóm thông tin về trách nhiệm của tổ chức tổ chức 

cuộc thi cuộc thi người đẹp, người mẫu. 

 



- Có quy định rõ cơ quan nhà 

nước hay người có thẩm quyền và 

nội dung xác nhận không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định yêu cầu, 

điều kiện không? 

Không    Có  

Yêu cầu, điều kiện: 

 Doanh nghiệp được cơ 

quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh biểu diễn nghệ thuật, 

tổ chức thi người đẹp, người 

mẫu không trong thời gian 

bị tạm đình chỉ. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan 

nhà nước  

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)  

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong 

nước, quốc tế  

+ Hạn chế một số đối tượng  

+ Khác  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo  

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

11. Kết quả 

 
 

Văn bản chấp thuận 

 
 

- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực: Có    Không  

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…………. tháng/ năm. 

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Thực hiện trong phạm vi thời gian tổ 

chức cuộc thi 

- Phạm vi có giá trị hiệu lực: Toàn quốc    Địa phương  

Lý do:  

- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực: Có    

Không  

Lý do: Đăng ký thay đổi nội dung đề án tổ chức 

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả: Có    Không  

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức: Có    

Không  

12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc 

không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không? 



a) Với văn bản 

của cơ quan cấp 

trên 

- Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:  

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như 

tại dự án, dự thảo: 

b) Với văn bản 

của cơ quan khác 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành: 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như 

tại dự án, dự thảo: 

c) Với Điều ước 

quốc tế mà Việt 

Nam gia nhập, ký 

kết 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:  

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như 

tại dự án, dự thảo: 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Mai Việt Dũng 

Điện thoại cố định: 02438455348/505; Di động: 0986862981; E-mail: 

giahungsth@gmail.com 
 



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5: Tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu ở nước 

ngoài 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ 

ràng và cụ thể không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

b) Có chính xác và thống 

nhất với các văn bản quy 

phạm pháp luật có quy 

định về thủ tục hành chính 

này không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ 

ràng và cụ thể về các bước 

thực hiện không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

b) Có được quy định hợp 

lý giữa các bước thực hiện 

để tạo thuận lợi, tiết kiệm 

chi phí cho cơ quan nhà 

nước, cá nhân, tổ chức khi 

thực hiện? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

c) Có được quy định, phân 

định rõ trách nhiệm và nội 

dung công việc của cơ 

quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

d) Có áp dụng cơ chế liên 

thông không? 

Có    Không  

e) Có quy định việc kiểm 

tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà 

nước không? 

Có    Không    Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Đáp ứng điều kiện chưa có án tích, không 

trong thời gian bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

- Căn cứ quy định:  

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Điểm b khoản 1 

Điều 41 Luật Lý lịch tư pháp 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có    Không   

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp    Bưu điện    

Mạng  

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có    Không  

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí 

cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? 



b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp    Bưu điện  

Mạng  

 Có    Không  

4. Hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ: 

- Tờ khai tham dự cuộc thi 

người đẹp, người mẫu ở 

nước ngoài (theo Mẫu số 

10 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định này); 

- Phiếu lý lịch tư pháp số 

2; 

- Bản sao giấy mời tham 

dự cuộc thi. 

- Nêu rõ lý do quy định: Cá nhân dự thi người đẹp, người mẫu 

ở nước ngoài 

  

Các thành phần hồ sơ nêu 

trên có bao gồm đầy đủ 

các giấy tờ, tài liệu để 

chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực 

hiện TTHC không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

 

Số lượng bộ hồ sơ: 01  

5. Thời hạn giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? Có    Không  

- Thời hạn: 03 ngày/ ngày làm việc 

6. Cơ quan thực hiện 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không? 

 Có    Không  

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền 

cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không? 

 Có    Không  

7. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: 

- Tổ chức: Trong nước    Nước 

ngoài  

Mô tả rõ:  

- Cá nhân: Trong nước    Nước 

ngoài  

Mô tả rõ:  

b) Phạm vi áp dụng: 

- Toàn quốc    Vùng    Địa 

phương  

- Lý do quy định: Cá nhân dự thi người đẹp, người mẫu 

ở nước ngoài 

+ Về đối tượng: Cá nhân trong nước 

+ Về phạm vi: Địa phương 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số 

đối tượng thực hiện được hưởng lợi không? 

 Có    Không  

Nêu rõ lý do: 

 



- Nông thôn    Đô thị    Miền 

núi  

Biên giới, hải đảo  

c) Dự kiến số lượng đối tượng 

thực hiện/1 năm: 30 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, lệ 

phí không? 

- Phí: Không    Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do:  

 

- Lệ phí: Không    Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do:  

 

- Mức phí, lệ phí: 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):  

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):  

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không: Có    Không  

Lý do: 

- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo  

+ Văn bản khác  

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do:  

b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ 

chức có các chi trả nào khác? 

Không    Có  

- Nội dung chi trả:  

Lý do chi trả: 

- Mức chi trả:  

Mức chi trả này có phù hợp không: Có    Không  

Lý do:  

c) Dự kiến chi phí tuân thủ 

TTHC: 20.000 đ/hồ sơ 

Mức chi phí này có phù hợp không: Có    Không  

Lý do:  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

TTHC có quy định về mẫu đơn, 

tờ khai không? 

Có    Không  

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn    Tờ khai  

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:

 .....................................................................................  

a) Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai 

tham dự cuộc thi người đẹp, 

người mẫu ở nước ngoài. 

Có quy định việc xác nhận tại 

đơn, tờ khai không? 

Có    Không  

- Có quy định rõ cơ quan nhà 

nước hay người có thẩm quyền và 

nội dung xác nhận không? 

Có    Không  

Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp 

trong mẫu đơn, tờ khai: 

- Nhóm thông tin cá nhân dự thi 

- Nhóm thông tin về hoạt động dự thi người đẹp, người 

mẫu ở nước ngoài. 

- Nhóm thông tin về trách nhiệm của cá nhân dự thi. 

 



Nêu rõ lý do:  

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định yêu cầu, 

điều kiện không? 

Không    Có  

Yêu cầu, điều kiện: 

- Đáp ứng các tiêu chí do 

ban tổ chức cuộc thi quy 

định; 

- Chưa có án tích, không 

trong thời gian bị áp dụng 

các biện pháp xử lý hành 

chính; 

- Chưa thực hiện hành vi vi 

phạm nghiêm trọng quy 

định về xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực nghệ 

thuật biểu diễn. 

- Có giấy mời của ban tổ 

chức cuộc thi;  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan 

nhà nước  

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)  

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong 

nước, quốc tế  

+ Hạn chế một số đối tượng  

Nêu rõ: Cá nhân đáp ứng các điều kiện tham dự cuộc thi. 

+ Khác  

Nêu rõ: 

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo  

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

11. Kết quả 

 
 

Văn bản chấp thuận 

 
 

- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực: Có    Không  

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…………. tháng/ năm. 

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Thực hiện theo thời gian tổ chức cuộc 

thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài. 

- Phạm vi có giá trị hiệu lực: Toàn quốc    Địa phương  

- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực: Có    

Không  

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả: Có    Không  

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức: Có    

Không  

12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc 

không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không? 

a) Với văn bản 

của cơ quan cấp 

trên 

- Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:  

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như 

tại dự án, dự thảo: 



b) Với văn bản 

của cơ quan khác 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành: 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như 

tại dự án, dự thảo: 

c) Với Điều ước 

quốc tế mà Việt 

Nam gia nhập, ký 

kết 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:  

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như 

tại dự án, dự thảo: 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Mai Việt Dũng 

Điện thoại cố định: 02438455348/505; Di động: 0986862981; E-mail: 

giahungsth@gmail.com 
 



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6: Lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu 

diễn nghệ thuật 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ 

ràng và cụ thể không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

b) Có chính xác và thống 

nhất với các văn bản quy 

phạm pháp luật có quy 

định về thủ tục hành chính 

này không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ 

ràng và cụ thể về các bước 

thực hiện không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

b) Có được quy định hợp 

lý giữa các bước thực hiện 

để tạo thuận lợi, tiết kiệm 

chi phí cho cơ quan nhà 

nước, cá nhân, tổ chức khi 

thực hiện? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

c) Có được quy định, phân 

định rõ trách nhiệm và nội 

dung công việc của cơ 

quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

d) Có áp dụng cơ chế liên 

thông không? 

Có    Không  

e) Có quy định việc kiểm 

tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà 

nước không? 

Có    Không    Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Đáp ứng điều kiện không xâm phạm các quy 

định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; không có 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng 

hợp pháp 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo  

+ Đã được quy định tại văn bản khác   

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Luật Sở hữu trí 

tuệ 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có    Không  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: - Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có    Không  



Trực tiếp    Bưu điện    

Mạng  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp    Bưu điện  

Mạng  

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí 

cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

 Có    Không  

4. Hồ sơ 

Tên thành phần hồ sơ: 

- Tờ khai đăng ký lưu 

chiểu, kèm theo thông tin 

quy định tại khoản 2 Điều 

33 Nghị định này (theo 

Mẫu số 12 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định 

này); 

- Bản ghi âm, ghi hình có 

nội dung biểu diễn nghệ 

thuật; 

- Văn bản cho phép sử 

dụng, khai thác tác phẩm 

của tác giả, chủ sở hữu 

quyền tác giả, quyền liên 

quan. 

- Nêu rõ lý do quy định: Để lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có 

nội dung biểu diễn nghệ thuật lưu hành nhằm mục đích thương 

mại. 

  

Các thành phần hồ sơ nêu 

trên có bao gồm đầy đủ 

các giấy tờ, tài liệu để 

chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực 

hiện TTHC không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

 

Số lượng bộ hồ sơ: 01  

5. Thời hạn giải quyết 

 - Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? Có    Không  

- Thời hạn: 05 ngày/ ngày làm việc 

6. Cơ quan thực hiện 

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không? 

 Có    Không  

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền 

cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không? 

 Có    Không  

7. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: 

- Tổ chức: Trong nước    Nước 

ngoài  

- Lý do quy định: Để lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có 

nội dung biểu diễn nghệ thuật lưu hành nhằm mục đích 

thương mại. 



Mô tả rõ:  

- Cá nhân: Trong nước    Nước 

ngoài  

Mô tả rõ:  

b) Phạm vi áp dụng: 

- Toàn quốc    Vùng    Địa 

phương  

- Nông thôn    Đô thị    Miền 

núi  

Biên giới, hải đảo  

c) Dự kiến số lượng đối tượng 

thực hiện/1 năm: 120 

+ Về đối tượng: Tổ chức, cá nhân trong nước 

+ Về phạm vi: Toàn quốc và địa phương 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số 

đối tượng thực hiện được hưởng lợi không? 

 Có    Không  

Nêu rõ lý do: 

 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, lệ 

phí không? 

- Phí: Không    Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do:  

 

- Lệ phí: Không    Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do:  

 

- Mức phí, lệ phí: 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):  

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):  

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không: Có    Không  

Lý do: 

- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo  

+ Văn bản khác  

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do:  

b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ 

chức có các chi trả nào khác? 

Không    Có  

- Nội dung chi trả:  

Lý do chi trả: 

- Mức chi trả:  

Mức chi trả này có phù hợp không: Có    Không  

Lý do:  

c) Dự kiến chi phí tuân thủ 

TTHC: 10.000 đ/hồ sơ 

Mức chi phí này có phù hợp không: Có    Không  

Lý do:  

9. Mẫu đơn, tờ khai 

TTHC có quy định về mẫu đơn, 

tờ khai không? 

Có    Không  

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn    Tờ khai  

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:

 .....................................................................................  

a) Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai 

đăng ký lưu chiểu 

Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp 

trong mẫu đơn, tờ khai: 



Có quy định việc xác nhận tại 

đơn, tờ khai không? 

Có    Không  

- Có quy định rõ cơ quan nhà 

nước hay người có thẩm quyền và 

nội dung xác nhận không? 

Có    Không  

Nêu rõ lý do:  

- Nhóm thông tin tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, 

ghi hình 

- Nhóm thông tin về hoạt động lưu hành bản ghi âm, ghi 

hình nhằm mục đích thương mại. 

- Nhóm thông tin về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

lưu hành bản ghi âm, ghi hình. 

 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định yêu cầu, 

điều kiện không? 

Không    Có  

Yêu cầu, điều kiện:  

1. Nội dung bản ghi âm, ghi 

hình không vi phạm quy 

định pháp luật. 

2. Bản ghi âm, ghi hình phải 

có đầy đủ các thông tin liên 

quan đến các thành phần 

sáng tạo được bảo hộ theo 

quy định của pháp luật về 

quyền tác giả, quyền liên 

quan. 

 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan 

nhà nước  

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)  

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong 

nước, quốc tế  

+ Hạn chế một số đối tượng  

+ Khác  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo  

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:  

11. Kết quả 

 
 

Văn bản xác nhận 

 
 

- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực: Có    Không  

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:…………. tháng/ năm. 

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Lưu hành trên thực tế 

- Phạm vi có giá trị hiệu lực: Toàn quốc    Địa phương  

- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực: Có    

Không  

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả: Có    Không  

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức: Có    

Không  

12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc 

không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không? 

a) Với văn bản 

của cơ quan cấp 

trên 

- Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 



+ Tên bộ phận cấu thành:  

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như 

tại dự án, dự thảo: 

b) Với văn bản 

của cơ quan khác 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành: 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như 

tại dự án, dự thảo: 

c) Với Điều ước 

quốc tế mà Việt 

Nam gia nhập, ký 

kết 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:  

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như 

tại dự án, dự thảo: 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Mai Việt Dũng 

Điện thoại cố định: 02438455348/505; Di động: 0986862981; E-mail: 

giahungsth@gmail.com 
 


